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1. Mở đầu
Phần Sinh học cơ thể trong Chương trình (CT) 

Sinh học - CT 2018, có kiến thức chủ yếu là các hoạt 
động sống, các quá trình sinh học cơ bản ở mức độ 
cơ thể [2]. Thành phần kiến thức chủ yếu là đặc điểm 
và quá trình sinh lý cấp độ cơ thể và kiến thức ứng 
dụng. Dạy và học phần kiến thức này cần xuất phát 
từ những ứng dụng thực tế như dạy học theo dự án 
(DA) sẽ giúp học sinh (HS) sẽ có cơ hội vận dụng 
các kiến thức này trong đời sống hằng ngày và qua 
đó khắc sâu kiến thức, thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo và 
phát triển năng lực tự học (NLTH) của HS, đáp ứng 
mục tiêu của CT Giáo dục phổ thông 2018.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Dạy học theo dự án
Dạy học theo dự án là cách thức tổ chức dạy học, 

trong đó HS thực hiện một nhiệm vụ học tập phức 
hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo 
ra các sản phẩm có thể giới thiệu và trình bày [3]. 
Trong dạy học theo DA, tính tự lực của người học 
được phát huy, người học cần tham gia tích cực và tự 
lực vào các giai đoạn của quá trình dạy học, qua đó 
phát triển NLTH. 

2.2. Năng lực tự học và cấu trúc năng lực tự học
NLTH được hiểu là một thuộc tính KN rất phức 

hợp. Nó bao gồm kỹ năng và kĩ xảo cần gắn bó với 
động cơ và thói quen tương ứng, làm cho người học 
có thể đáp ứng được những yêu cầu mà công việc đặt 
ra [4]. Có thể hiểu NLTH là khả năng xác định được 

nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt 
được mục tiêu học tập; thực hiện các phương pháp 
học tâp hiệu quả; điều chỉnh những hạn chế của bản 
thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Dựa trên CT Giáo dục phổ thông tổng thể 2018, 
có thể xác định cấu trúc NLTH gồm 3 thành tố: (1) 
Xác định mục tiêu học tập (xác định được nhiệm vụ 
học tập, đặt được mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, 
khắc phục được những hạn chế); (2) Lập và thực hiện 
kế hoạch học tập: + Lập kế hoạch học tập (xây dựng 
và điều chỉnh được kế hoạch học tập, hình thành cách 
học riêng của bản thân); +Thực hiện kế hoạch học tập 
(tiếp cận thông tin, xử lí thông tin, vận dụng tri thức, 
thông tin); (3)Tự kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm: 
Tự đánh giá được việc tự học, rút kinh nghiệm để có 
thể vận dụng vào những tình huống khác [1].

2.3. Biểu hiện của năng lực tự học qua dạy học 
theo dự án

Trong dạy học phần Sinh học cơ thể - Sinh học 
lớp11, NLTH của HS được thể hiện qua các giai đoạn 
của quá trình dạy học theo DA như sau:

Bảng 2.1. Biểu hiện NLTH qua các giai đoạn của 
dạy học theo DA

Dạy 
học 
DA

Mục tiêu Thành phần của NLTH

1 . 
Chuẩn 
bị DA

Xác định mục tiêu 
chủ đề và lập kế 
hoạch thực hiện DA

(1) Xác định mục tiêu học tập 
(2) Lập và thực hiện kế hoạch 
học tập 

2. Thực 
h i ệ n 
DA

Thực hiện kế hoạch 
DA học tập và tạo ra 
sản phẩm của DA

(2) Lập và thực hiện kế hoạch 
học tập
(3)Tự kiểm tra, đánh giá, rút 
kinh nghiệm* Khoa Sinh Trường ĐHSP, Đại học Huế
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3. Báo 
cáo và 
đánh 
giá DA

Báo cáo sản phẩm dự 
án đánh giá kết quả 
DA

(3)Tự kiểm tra, đánh giá, rút 
kinh nghiệm

Những biểu hiện NLTH được hình thành và phát 
triển qua quá trình dạy học theo DA: Chuẩn bị DA - 
HS tích cực, tự lực xác định vấn đề học tập, xây dựng 
mục tiêu và lập kế hoạch học tập; Thực hiện - HS tự 
lực tìm kiếm, đề xuất và thực hiện các giải pháp phù 
hợp cho DA, phối hợp với các thành viên khác xử lý 
các tình huống khi thực hiện DA; Báo cáo và đánh 
giá DA - HS tự sắp xếp ý tưởng, xây dựng báo cáo 
sản phẩm của DA. Qua đó HS tự đánh giá và điều 
chỉnh quá trình quá quá trình học tập tiếp theo. Giáo 
viên (GV) đóng vai trò định hướng và hỗ trợ cho HS 
trong quá trình học tập

2.4. Thiết kế và tổ chức dạy học theo dự án để 
phát triển NLTH cho HS trong phần Sinh học cơ 
thể, Sinh học lớp 11 

Quy trình thiết kế và tổ chức dạy học theo DA 
nhằm phát triển NLTH của HS gồm 3 giai đoạn:

Sơ đồ 2.1. Quy trình thiết kế và tổ chức dạy học 
theo dự án nhằm phát triển NLTH

2.5. Vận dụng quy trình thiết kế và tổ chức dạy 
học theo dự án để phát triển NLTH cho HS trong 
phần Sinh học cơ thể, Sinh học lớp 11

Dự án: Trồng rau thủy canh tại nhà (Chủ đề 
“Trao đổi nước và muối khoáng ở Thực vật”-Sinh 
học cơ thể, Sinh học lớp 11)

Giai đoạn 1: Xây dựng dự án học tập
Bước 1: Xác định chủ đề của DA: Giáo viên (GV) 

gợi ý cho HS xác định chủ đề DA: Xuất phát từ thực 
tế cho thấy, rau sạch là loại thực phẩm không thể 
thiếu trong bữa ăn của mỗi người. Các hộ gia đình 
có thể tự trồng một số loại rau sạch ngay tại nhà 
theo phương pháp thủy canh, từ các vật dụng tái chế. 

Thông qua thực hiện DA này, HS vừa vận dụng kiến 
thức về quá trình vận chuyển nước và muối khoáng 
trong cây; mà còn phát triển được kỹ năng thực hành 
thí nghiệm, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet, 
phát triển NLTH, tự chủ….

Bước 2: Xác định mục tiêu của DA: Mục tiêu của 
dạy học theo DA “Trồng rau thủy canh tại nhà”:

- Phân tích được cơ chế và các con đường vận 
chuyển nước và muối khoáng trong cây. Vân dụng 
được cơ chế hút và trao đổi nước và muối khoáng để 
nghiên cứu xây dựng mô hình trồng rau thủy canh 
tại nhà. 

- Năng lực tự học: HS xác định được mục tiêu học 
tập của DA; lập và thực hiện được kế hoạch học tập; 
tự tìm kiếm thông tin đầy đủ, chính xác, xử lý thông 
tin và vận dụng thông tin để hoàn thành các nhiệm vụ 
học tập về DA Trồng rau thủy canh tại nhà.

Bước 3: Xây dựng bộ câu hỏi định hướng
- Câu hỏi khái quát: Rau xanh tự trồng ở nhà có 

đạt chất lượng hay không?
- Câu hỏi bài học: Có thể trồng rau 

xanh tại nhà bằng những phương pháp 
nào? 

- Câu hỏi nội dung: Cây hấp thụ và 
vận chuyển nước, các ion khoáng từ đất 
vào rễ bằng cơ chế nào? Động lực nào 
giúp vận chuyển dòng nước và các ion 
khoáng từ rễ lên lá? Cây trồng cần bổ 
sung những nguyên tố nào trong giai 
đoạn sinh trưởng và phát triển? Có thể 
xây dựng mô hình trồng rau thủy canh 
tại nhà bằng những vật liệu gì? Xây 
dựng mô hình trồng rau thủy canh tại 
nhà gồm những bước nào?

 Bước 4: Dự kiến nguồn tài liệu, 
phương tiện thực hiện dự án: GV cần chuẩn bị: Kế 
hoạch của DA “Trồng rau thủy canh tạo nhà”, tài 
hiệu hướng dẫn HS thực hiện DA; sổ theo dõi DA; 
phiếu quan sát, phiếu đánh giá HS,...Nguồn tài liệu 
và phương tiện hỗ trợ HS thực hiện DA.

Bước 5: Lập kế hoạch tổ chức thực hiện dự án
Bảng 2.2. Khung kế hoạch tổ chức thực hiện DA 

Trồng rau thủy canh tạo nhà
Kế hoạch DA:  Trồng rau thủy canh tại nhà

Thời gian thực hiện: 3 tuần
TT Công việc cần 

thực hiện
Địa điểm Thời 

gian
Thành 
phần

Ghi chú

1 Giới thiệu chủ đề 
DA

Trong lớp 1 tiết GV, 
HS

Tuần 1

2 Xác định ý tưởng, 
mục tiêu DA



NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2021 ●  199
 

3 Phân nhóm, giao 
nhiệm vụ

4 Xây dựng kế hoạch 
thực hiện DA

Trong và 
ngoài lớp

Tuần 
đầu của 

DA

GV, 
HS

Tuần 1

5 Thực hiện DA Ngoài lớp 2 tuần HS Tuần 2,3
6 Trình bày sản 

phẩm
Trong lớp 1 tiết HS Tuần 3

7 Đánh giá và tổng 
kết DA

Trong và 
ngoài lớp

1 tiết GV, 
HS

Tuần 3

Bước 6: Dự kiến đánh giá: Thực hiện đánh giá 
theo mục tiêu của DA. GV thiết kế công cụ đánh giá 
là bảng đánh giá theo tiêu chí (rubric) về NLTH và 
quá trình thực hiện DA, sản phẩm DA.

Giai đoạn 2:  Tổ chức dạy học theo dự án
Bước 1. GV giới thiệu dự án và giao nhiệm vụ 

cho HS: GV định hướng và hỗ trợ HS xây dựng kế 
hoạch cụ thể để thực hiện DA: Xác định tên dự án; 
phân nhóm, giao nhiệm vụ; xác định sản phẩm cần 
thực hiện (Sản phẩm 1: Bản báo cáo về cơ chế hút 
nước và muối khoáng ở cây; vai trò của các nguyên 
tố khoáng đối với cây trồng; Sản phẩm 2: Thiết kế 
mô hình trồng rau thủy canh từ các vật liệu tái chế 
trong gia đình).

HS chủ động, tự lực xây dựng hướng giải quyết 
DA. Qua đó, hình thành và phát triển NLTH với thành 
tố: (1) Xác định mục tiêu học tập và (2) Lập và thực 
hiện kế hoạch chủ đề DA học tập.

Bước 2. HS thực hiện dự án: HS tự lực làm việc 
theo kế hoạch. GV theo dõi, hỗ trợ và mỗi tuần trực 
tiếp trao đổi với mỗi nhóm 2 lần để thăm nắm tình 
hình. Qua đó hình thành và phát triển NLTH với biểu 
hiện của 2 thành tố: (2) Lập và thực hiện kế hoạch 
học tập, (3) Tự kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Trọng tâm nhiệm vụ ở bước  này: HS tìm và đọc 
các tài liệu liên quan đến DA, nghiên cứu lí thuyết, 
tìm hiểu thực tiễn; tiến hành thảo luận và khảo sát để 
lựa chọn các vật liệu, dụng cụ thích hợp; Tổng hợp 
thông tin, kiến thức tìm kiếm được và sắp xếp thông 
tin một cách logic về quá trình trao đổi nước và dinh 
dưỡng khoáng ở thực vật; Tập hợp và lựa chọn các 
thông tin cần thiết để vận dụng triển khai thiết kế, 
chế tạo mô hình trồng rau thủy canh; Tập hợp và lựa 
chọn các thông tin cần thiết để làm bài báo cáo; Tiến 
hành báo cáo quá trình thực hiện DA của nhóm.

Hình 2. Một số hình ảnh minh họa dự án “Trồng 
cây thủy canh tại nhà”

Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá dự án: Giai 
đoạn này, HS phát triển NLTH với biểu hiện của 
thành tố: (3) Tự kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. 

Bước 1: Báo cáo và trình bày sản phẩm: Bước 
này, GV có thể phân phối 2 tiết trên lớp hoặc ngoài 
lớp học để các nhóm HS báo cáo kết quả quá trình 
thực hiện DA và trình bày sản phẩm về mô hình 
Trồng rau thủy canh tại nhà.  

Bước 2: Đánh giá và tổng kết dự án: GV và HS 
tiến hành đánh giá quá trình và kết quả thực hiện DA. 
Ở bước này, HS phát triển NLTH với thành tố: (3) Tự 
kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Đánh giá DA 
được tiến hành theo bộ công cụ đánh giá đã được GV 
xây dựng, theo hình thức đánh giá chéo các nhóm và 
HS trong nhóm tự đánh giá. Việc đánh giá còn được 
tiến hành trong suốt quá trình thực hiện DA thông 
qua quan sát và sổ theo dõi DA.

3. Kết luận
Qua thực tiễn áp dụng nghiên cứu cho thấy, với 

quy trình thiết kế và tổ chức dạy học theo DA trong 
phần Sinh học cơ thể, Sinh học lớp 11 đã bước đầu 
rèn luyện và phát triển kết hợp được thành tố cấu 
thành nên NLTH ở HS. Quy trình dạy học theo DA 
với 3 giai đoạn và thực hiện theo logic các bước chặt 
chẽ là cơ sở khoa học phù hợp để phát triển NLTH 
của HS đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong dạy học 
CT môn Sinh học hiện nay.
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